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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 106/2020/HS - PT 

Ngày: 30 - 9 - 2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nghĩa. 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Xuân Việt 

                                                   Ông Nguyễn Thanh Xuân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hương Giang - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:  

Bà Nguyễn Thị Hiền – Kiểm sát viên.                         

 Ngày 30 tháng 9 năm 2020, tại phòng xét xử án hình sự Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình, mở phiên toà xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý 

số 84/2020/TLPT – HS ngày 17 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo Trần Văn H, 

do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2020/HS - ST 

ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Trần Văn H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 12 tháng 4 năm 1970; nơi 

sinh: Xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn 

Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 

10/10; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần Văn G và bà Lê Thị Ch; 

vợ: Pham Thị H, có 03 con lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2017; 

tiền án, tiền sự: Không.  

Nhân thân: Tại Bản án số 14/2020/HSST ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã xử phạt bị cáo 6 tháng tù về tội “ 

đánh bạc”. Bị cáo đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Quảng Ninh, 

tỉnh Quảng Bình từ ngày 24/12/2019 cho đến nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa 

theo lệnh trích xuất để xét xử. 

Trong vụ án này còn có anh Phạm Thanh T là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến vụ án; anh Lê Quý Đ, anh Nguyễn Hữu H và anh Nguyễn Văn 
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Đ là người làm chứng trong vụ án nhưng kháng cáo của bị cáo Trần Văn H 

không liên quan đến những người này nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 22 giờ 00 phút ngày Ngày 23/12/2019, 

Công an huyện Quảng Ninh phát hiện bắt quả tang 06 (sáu) đối tượng gồm Trần 

Văn Th, Lê Quý Đ, Lê Xuân H (tên gọi khác là Lê Hữu H), Nguyễn Đức T, 

Nguyễn Văn Đ đều ở xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình và Nguyễn Đức H ở xã 

H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình đang có hành vi đánh bạc tại nhà ông Trần Văn H 

ở thôn Q, xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Thu giữ tại chiếu bạc  01 bát, 01 đĩa, 

2 quân vị dùng để chơi xóc đĩa, 10 bộ quân bài tú lơ khơ loại 52 quân, tiền Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 10.500.000 đồng (mười triệu năm trăm ngàn đồng 

chẵn). Ngoài ra Cơ quan Công an còn thu giữ 01 ống nhựa sọc cam trắng được 

bịt kín hai đầu bên trong có 03 viên nén màu hồng và 02 bộ dụng cụ tự chế để sử 

dụng trái phép chất ma túy. H khai nhận 03 viên nén màu hồng trên là ma túy 

tổng hợp của H cất giấu tại nhà để sử dụng. 

Tại Bản kết luận giám định số 25/GĐ-PC 09 ngày 27/12/2019 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: 03 viên nén màu hồng thu 

tại nhà H là chất ma túy loại Methamphetamine, khối lượng là 0,3 gam (không 

phẩy ba gam). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 24/2020/HS-ST ngày 13 tháng 8 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh đã tuyên bố: Bị cáo Trần Văn H phạm 

các tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và “ Chứa chấp việc sử dụng trái phép 

chất ma túy”. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249, khoản 1 Điều 256 điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51, Điều 55, khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 

Trần Văn H 12 (mười hai) tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và 24 

(hai mươi bốn) tháng tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Tổng hợp hình phạt hai tội buộc bị cáo Trần Văn H phải chấp hành hình phạt là 

36 (ba mươi sáu) tháng tù. Tổng hợp hình phạt của bản án này và hình phạt 06 

(sáu) tháng tù tại Bản án số 14/2020/HSST ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, buộc bị cáo Trần Văn H phải chấp hành 

hình phạt chung là 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24 tháng 12 năm 2019. Ngoài ra bản 

án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh nhận 

được đơn kháng cáo của bị cáo Trần Văn H xin giảm nhẹ hình phạt.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như 

bản án sơ thẩm đã xét xử, bị cáo còn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bố mẹ già yếu, vợ chồng sống ly thân, bị 

cáo phạm tội lần đầu, vì thế bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

điểm c khoản 1 Điều 249, khoản 1 Điều 256, điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51, 

Điều 55 , khoản 1 Điều 56 của Bộ luật hình sự. Không chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo Trần Văn H, giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Trần Văn H 12 

tháng tù về tội “Tàng trử trái phép chất ma túy”, 24 tháng tù về tội “Chứa chấp 

việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt 06 tháng tù tại Bản án 

số 14/2020/HS – ST ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh 

buộc bị cáo H phải chấp hành 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24/12/2019.  

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc 

thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, bị cáo,   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 

[1] Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh xét xử 

sơ thẩm vụ án, ngày 21 tháng 8 năm 2020 bị cáo Trần Văn H làm đơn kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định và 

đúng quy định tại Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự nên chấp nhận để xét xử 

phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn H thừa nhận khoảng 20 giờ ngày 

23/12/2019 bị cáo cùng Phạm Thanh T ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh cùng 

nhau sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Trần Văn H, sau đó bị cáo cùng 

một số đối tượng khác đánh bạc tại nhà thì bị Công an huyện Quảng Ninh bắt 

quả tang, thu giữ tại nhà bị cáo dụng cụ sử dụng ma túy và 03 viên nén màu 

hồng. Tại Bản kết luận giám định số 25/GĐ-PC 09 ngày 27/12/2019 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: 03 viên nén màu hồng thu 

tại nhà H là chất ma túy loại Methamphetamine, khối lượng là 0,3 gam (không 

phẩy ba gam). Như vậy, việc Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh tuyên bố bị 

cáo Trần Văn H phạm tội “Tàng trử trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc 

sử dụng trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội.    

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Văn H thấy: Tòa 

án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51 của Bộ luật hình sự 

để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 12 tháng tù về tội “Tàng trử 
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trái phép chất ma túy” và 24 tháng tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép 

chất ma túy”  là đúng với hành vi phạm tội của bị cáo và không nặng. Tại đơn 

kháng cáo và tại phiên tòa bị cáo trình bày bị cáo phạm tội lần đầu đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xin được giảm 

nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử thấy, việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải đã được Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng (điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015) để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tình tiết giảm nhẹ 

trạch nhiệm hình sự “Phạm tội lần đầu” không thể áp dụng đối với bị cáo trong 

vụ án này, bởi lẽ theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự thì 

người phạm tội lần đầu nhưng phải thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo bị 

truy tố, xét xử trong vụ án này thuộc trường hợp nghiêm trọng nên yêu cầu này 

của bị cáo không được chấp nhận. Đối với trình bày hoàn cảnh gia đình khó 

khăn phải nuôi con nhỏ, bố mẹ già yếu không phải là tình tiết để giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. Bị cáo Trần Văn H kháng 

cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có 

tình tiết giảm nhẹ mới, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố 

tụng hình sự Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo của bị 

cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[4]  Bị cáo Trần Văn H đang bị tạm giam từ ngày 24/12/2019 cho đến nay 

tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nên cần tiếp tục 

tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm để đảm bảo việc thi 

thành án hình sự. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, án phí 

hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật 

kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 [6] Trong vụ án này, Tòa án cấp sơ thẩm đã tổng hợp hình phạt 06 tháng 

tù về tội đánh bạc đối với bị cáo Trần Văn H tại Bản án số 14/2020/HSST ngày 

09/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ 

án không có bản án này để làm căn cứ tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hùng là 

thiếu sót, cần rút kinh nghiệm. 

 [7] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Trần Văn H không được Tòa án cấp 

phúc thẩm chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự  

năm 2015; Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, khoản 1 Điều 256, điểm s khoản 

1, khoản 2  Điều 51, khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 
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2015; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu , miêñ, giảm, 

thu, nôp̣, quản lý, sử duṇg án phí và lê ̣phí Toà án.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn H, giữ nguyên hình 

phạt của Bản án sơ thẩm số 24/2020/HS – ST ngày 13/8/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Quảng Ninh. 

2.  Xử phạt bị cáo Trần Văn H 12 (mười hai) tháng tù về tội “Tàng trử trái 

phép chất ma túy” và 24 (hai bốn) tháng tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái 

phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 06 (sáu) tháng tù về tội “Đánh bạc” tại 

Bản án số 14/2020/HS – ST ngày 09/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình. Buộc bị cáo Trần Văn H phải chấp hành hình phạt 42 

(bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 24 tháng 12 năm 2019. 

 3. Quyết định tạm giam bị cáo Trần Văn H 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ 

ngày 30 tháng 9 năm 2020 để đảm bảo việc thi hành án hình sự. 

 4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, án phí hình 

sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 5. Bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

30/9/2020. 

Nơi nhận:              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;          THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- TANDCC tại Đà Nẵng;                            
- VKSND tỉnh ( P3 );                              

- TAND huyện Quảng Ninh; 

- CCTHADS huyện Quảng Ninh;                                   (đã ký) 
- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án.   

                                                                                         

                                                                                           Nguyễn Văn Nghĩa 
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